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Tóm tắt. Dừa là cây trồng quan trọng của tỉnh Bến Tre có nhiều giá trị sử dụng. Nghiên cứu này nhằm đánh 

giá thực trạng canh tác dừa tại tỉnh Bến Tre dựa trên số liệu thứ cấp từ Cục Thống kê tỉnh Bến Tre và số liệu 

sơ cấp thông qua phỏng vấn 150 hộ trồng dừa tại 5 huyện gồm Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh 

Phú và Bình Đại. Kết quả cho thấy, diện tích trồng và thu hoạch dừa tại tỉnh Bến Tre có xu hướng tăng mạnh 

trong 10 năm (2012–2022), sản lượng tăng gấp 1,6 lần và đạt 686.279 tấn vào năm 2022. Hình thức canh tác 

dừa chủ yếu chuyên canh, phần lớn các hộ sử dụng giống dừa cao, mật độ trồng dao động 160–240 cây/ha, 

cây dừa bắt đầu ra hoa sau 3–6 năm trồng, số lần bón phân trong thời kỳ kinh doanh là 4–6 lần/năm, quản 

lý sâu bệnh hại dừa chủ yếu bằng thuốc bảo vệ thực vật với 3–6 lần phun/năm. Năng suất dừa phụ thuộc 

vào giống và kỹ thuật canh tác, trung bình 80–100 quả/cây/năm đối với dừa lùn và 40–80 quả/cây/năm đối 

với dừa cao. Chi phí đầu tư cho vườn dừa 10–30 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân 30–100 triệu 

đồng/ha/năm và đem lại lợi nhuận 30–60 triệu đồng/ha/năm. 

Từ khoá: Bến Tre, bón phân, canh tác, cây dừa, giống, hiệu quả kinh tế  
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Abstract. Coconut is an important cash crop in Ben Tre Province, Vietnam, which has a lot of value. This 

study aimed to determine the current status of coconut cultivation in Ben Tre province through secondary 

data collected from the Ben Tre Provincal Statistical Office as well as primary data provided by 150 farmers 

in five coconut cultivated districts consisting of Chau Thanh, Giong Trom, Ba Tri, Thanh Phu, and Binh Dai 

via participatory interview method. The results showed that coconut planting and harvesting areas in Ben 

Tre province have been a significant increase over the period from 2012 to 2022, with production increasing 

by 1.6 times, reaching 686,279 tonnes in 2022. The predominant coconut cultivated method was specialised 

farming, with most households using tall coconut varieties. Planting density ranged from 160 to 240 trees 

per hectare. Flowering of the coconut plants was within 3 to 6 years of planting. Fertilization application 

was 4 to 6 times year-1 during the business period. Besides, insect pests and diseases on the coconut plants 

had been controlled by pesticides with 3 to 6 times per year. Coconut fruit yields were depended on variety 

and cultivation techniques, averaging 80 to 100 fruits tree-1 year-1 and 40 to 80 fruits tree-1 year-1 for dwarf 

and tall coconuts, respectively. The investment cost for coconut gardens ranged from 10 to 30 million VND 

hectare-1 year-1, with average incomes of 30 to 100 million VND hectare-1 year-1, yielding profits of 30 to 60 

million VND hectare-1 year-1. 

Keywords: Ben Tre, coconut, economic efficiency, fertilization, varieties 

1 Đặt vấn đề 

Việt Nam là quốc gia có diện tích trồng dừa đứng thứ bảy trên thế giới (gần 170 nghìn ha) 

với sản lượng gần 1,9 triệu tấn [1]. Trong đó, Bến Tre là tỉnh sản xuất dừa lớn nhất cả nước với 

diện tích thu hoạch năm 2022 đạt 72.872 hecta và sản lượng đạt 686.279 tấn, tập trung nhiều nhất 

tại các huyện như Giống Trôm (18.685 ha), Mỏ Cày Nam (16.189 ha), Mỏ Cày Bắc (8.627 ha), Bình 

Đại (7.488 ha), Châu Thành (7.430 ha) và Thạnh Phú (7.356 ha) [2]. 

Cây dừa (Cocos nucifera L.) có giá trị kinh tế không cao so với một số cây trồng khác nhưng 

có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong nhiều điều kiện môi trường sinh thái và tương đối 

ổn định về thị trường [3]. Theo kết quả điều tra của Trần Văn Hâu và Triệu Quốc Dương [4] tại tỉnh 
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Bến Tre cho thấy, các yếu tố như giống, nước tưới, số lần bón phân, liều lượng phân bón và sâu 

bệnh hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng của quả dừa. Mặt khác, năng 

suất cây dừa thấp dẫn đến sản lượng quả giảm, đã tác động đến thu nhập, lợi nhuận và cuộc sống 

của người nông dân trồng dừa [5].  

Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng sản xuất dừa tại tỉnh Bến Tre để có cơ sở đề 

xuất các giải pháp kỹ thuật trong canh tác dừa, cải thiện thu nhập cho người trồng dừa và phát 

triển canh tác dừa bền vững tại địa phương. 

2 Phương pháp 

 Thu thập số liệu thứ cấp từ Cục Thống kê tỉnh Bến Tre. Số liệu thu thập trong giai đoạn 10 

năm 2012–2022, tập trung vào các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng dừa hằng năm. Số liệu 

sơ cấp thu thập thông qua điều tra, phỏng vấn nông hộ trồng dừa bằng bảng câu hỏi từ tháng 8/2022 

đến tháng 12/2022. Tiến hành điều tra 150 hộ trồng dừa ở 5 huyện gồm Châu Thành, Giồng Trôm, 

Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại. Mỗi huyện điều tra 30 hộ ngẫu nhiên được chọn theo công thức của 

Slovin [6]. Công thức tính mẫu của Slovin:  

n = N/(1 + N × e2) (1) 

trong đó: n là cỡ mẫu sẽ khảo sát; N là tổng thể hộ trồng dừa; e là sai số cho phép = 0,05. Nội dung 

khảo sát gồm các chỉ tiêu về diện tích đất trồng dừa, hình thức canh tác, cơ cấu giống, bón phân, 

sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ, năng suất, thu nhập, chi phí, lợi nhuận. 

Các số liệu được mã hóa và xử lý trung bình bằng phần mềm Microsoft Excel 2016. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Tình hình canh tác dừa ở Bến Tre  

Bảng 1 mô tả hiện trạng diện tích, năng suất và sản lượng dừa ở tỉnh Bến Tre giai đoạn 

2012–2022. Kết quả cho thấy, diện tích trồng và thu hoạch dừa tại tỉnh Bến Tre có xu hướng tăng 

mạnh trong 10 năm qua. Năm 2012, toàn tỉnh có 58.441 ha dừa, trong đó diện tích dừa đã cho thu 

hoạch là 48.889 ha, đến năm 2022 diện tích trồng dừa đã tăng lên 35% với 78.019 ha và 49,1% về 

diện tích dừa cho thu hoạch với 72.872 ha. Năng suất cây dừa dao động từ 8,81 đến 9,62 tấn/ha 

và có xu hướng giảm nhẹ từ năm 2020 đến 2022 so các năm trước. Tuy nhiên, nhờ mở rộng diện 

tích sản xuất và diện tích dừa cho thu hoạch tăng lên hằng năm, nên sản lượng dừa cũng tăng 

dần trong giai đoạn từ 2012 đến 2022, với sản lượng đạt 686.279 tấn vào năm 2022, tăng gấp 1,6 

lần so với thời điểm năm 2012. 

Bảng 2 trình bày đặc điểm canh tác dừa ở một số địa phương tại tỉnh Bến Tre. Kết quả cho 

thấy, diện tích trồng dừa ở một số huyện tại tỉnh Bến Tre biến động từ 5.000 đến 10.000 m2, riêng 
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Bảng 1. Diện tích, năng suất và sản lượng dừa ở tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012–2022 

Năm 
Diện tích trồng 

 (ha) 

Diện tích thu hoạch 

 (ha) 

Năng suất  

(tấn/ha) 

Sản lượng  

(tấn) 

2012 58.441 48.889 9,62 470.342 

2013 63.000 53.507 9,22 493.205 

2014 67.382 56.537 9,30 525.813 

2015 68.545 60.618 9,45 573.139 

2016 70.127 62.541 9,51 594.498 

2017 71.460 64.647 8,81 569.725 

2018 72.289 65.692 9,37 615.473 

2019 72.482 66.662 9,57 637.870 

2020 73.997 68.425 9,43 645.468 

2021 77.232 71.181 9,45 672.745 

2022 78.019 72.872 9,42 686.279 

Nguồn: [2] 

huyện Giồng Trôm có đến 50% nông hộ khảo sát có diện tích trồng dừa từ 10.000 đến 20.000 m2.  

Về hình thức canh tác dừa, ngoài hình thức chuyên canh còn có trồng xen, nuôi xen và kết 

hợp trồng xen (cây ăn quả, cây rau) và nuôi xen (tôm, cá, gia cầm hoặc gia súc) trong vườn dừa. 

Trong đó, tỉ lệ nông hộ trồng chuyên canh đạt cao nhất là huyện Giồng Trôm (96,67%), kế đến là 

huyện Bình Đại (80%), huyện Châu Thành (50%), huyện Thạnh Phú (36,67%) và huyện Ba Tri là 

6,67%. Trong các hình thức xen canh thì nuôi xen (tôm, cá, gia cầm hoặc gia súc) trong vườn dừa 

là phổ biến nhất, do tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của các huyện và nuôi xen thường có lợi 

nhuận cao hơn trồng xen. Có đến 4/5 huyện khảo sát áp dụng hình thức nuôi xen với tỉ lệ hộ nuôi 

xen tương ứng là 90% ở huyện Ba Tri, 53,33% ở huyện Thạnh Phú, 26,67% ở huyện Châu Thành, 

10% ở huyện Bình Đại và không nuôi xen ở huyện Giồng Trôm. Trồng xen trong vườn dừa ít 

được lựa chọn, với tỉ lệ dao động từ 3,33 đến 10% số hộ, riêng tại huyện Ba Tri không áp dụng 

hình thức trồng xen trong vườn dừa. Hình thức canh tác kết hợp trồng xen và nuôi xen trong 

vườn dừa cũng là một trong những hệ thống canh tác góp phần đa dạng hóa sản phẩm và cải 

thiện nguồn thu từ vườn dừa, tuy nhiên hình thức này ở Bến Tre vẫn chưa phổ biến với tỉ lệ nông 

hộ áp dụng còn thấp, dao động từ 3,33 đến 13,33%, riêng huyện Giồng Trôm không có nông hộ 

áp dụng. 

Độ tuổi trung bình của các vườn dừa ở các huyện phân bố không đồng đều, trong đó tại 

huyện Châu Thành có đến 50% nông hộ có các vườn dừa ở độ tuổi dưới 5 năm và còn lại là từ 5 

đến 40 năm. Kết quả này cho thấy, việc trồng mới giống dừa diễn ra mạnh trong những năm gần 

đây do tại huyện Châu Thành tập trung chuyển đổi trồng mới từ giống dừa lấy dầu sang giống 

dừa uống nước nên tỉ lệ các vườn dừa có độ tuổi dưới năm năm khá cao. 
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Bảng 2. Đặc điểm canh tác dừa ở một số địa phương (huyện) tại tỉnh Bến Tre 

Chỉ tiêu điều tra 

Tỉ lệ (%) hộ điều tra 

Châu 

Thành 

Giồng 

Trôm 
Ba Tri Thạnh Phú Bình Đại 

Diện tích đất 

trồng dừa (m2) 

< 2.000 6,67 0 0 0 10 

2.000–5.000 26,67 10 30 23,33 23,33 

> 5.000–10.000 50 33,33 36,67 53,33 33,33 

> 10.000–20.000 16,67 50 30 23,33 23,33 

> 20.000 0 6,67 3,33 0 10 

Hình thức canh 

tác dừa 

Chuyên canh 50 96,67 6,67 36,67 80 

Nuôi xen 26,67 0 90 53,33 10 

Trồng xen 10 3,33 0 3,33 3,33 

Nuôi, trồng xen kết hợp 13,33 0 3,33 6,67 6,67 

Tuổi vườn dừa 

(năm) 

< 5 50 13,33 20 13,33 10 

5–10  26,67 16,67 46,67 13,33 20 

11–40 23,33 70 30 73,33 53,33 

> 40 0 0 3,33 0 16,67 

Giống dừa 

Cao 16,67 76,67 90 100 83,33 

Lùn 63,33 0 10 0 3,33 

Cao và Lùn 20 23,33 0 0 13,33 

Mật độ trồng dừa 

(cây/ha) 

< 160 0 0 3,33 3,33 3,33 

160–200 33,33 20 13,33 0 33,33 

201–240 30 46,67 46,67 66,67 23,33 

> 240 36,67 33,33 36,67 30 40 

Thời gian dừa ra 

hoa sau trồng 

(năm) 

Chưa ra hoa 13,33 0 0 0 3,33 

3–4 63,33 0 0 0 0 

> 4–6 23,33 100 100 100 90 

> 6 0 0 0 0 6,67 

Tuổi cây dừa cho 

năng suất cao 

nhất (năm) 

Chưa có quả 13,33 0 0 0 3,33 

6–8 6,67 0 6,67 0 0 

9–11 60 40 76,67 50 10 

11–13 0 0 6,67 6,67 10 

>13 20 60 10 43,33 76,67 

Thời gian dừa bị 

hiện tượng dừa 

treo 

Chưa có quả 13,33 0 0 0 3,33 

Tháng 2–5 66,67 36,67 56,67 23,33 56,67 

Tháng 7–10 20 63,33 43,33 76,67 40 

Bảng 2 cũng cho thấy, các vườn dừa trồng mới ở huyện Châu Thành chủ yếu là giống dừa 

lùn (dừa uống nước) có khả năng ra hoa sớm. Theo kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Lan và cs. 

[8], giống dừa lùn ra hoa từ ba đến bốn năm sau trồng. Tại huyện Ba Tri có khoảng gần 50% nông 

hộ có vườn dừa đạt độ tuổi từ 5 đến 10 năm và khoảng 30% từ 11 đến 40 năm, phần còn lại là 
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vườn dừa dưới 5 năm tuổi (20%) và vườn dừa lão, trên 40 năm tuổi (3,33%). Như vậy, tại huyện 

Ba Tri có khoảng 80% nông hộ khảo sát có vườn dừa từ 5 đến 40 năm, đây là thời kỳ kinh doanh 

ổn định và năng suất cây dừa đạt tối ưu hơn so với giai đoạn dừa lão (trên 40 năm).   

Cơ cấu giống dừa cho thấy tỉ trọng giống dừa cao và giống dừa lùn ở mỗi huyện có biến 

động khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm của đất trồng (đất phù sa hay đất nhiễm mặn), thị 

hiếu nông dân (giống dừa cao hay giống dừa lùn) và nhu cầu của thị trường tiêu thụ (lấy dầu 

hay uống nước). Tại huyện Châu Thành, có đến 63,33% nông hộ trồng các giống dừa lùn và 

16,67% nông hộ trồng giống dừa cao và có khoảng 20% nông hộ trồng cả giống dừa cao và 

giống dừa lùn. Các huyện còn lại có tỉ lệ nông hộ trồng giống dừa cao chiếm đa số, cao nhất là 

huyện Thạnh Phú đạt 100%, kế đến là huyện Ba Tri đạt 90% và huyện Bình Đại đạt 83,33%. 

Mật độ trồng dừa ở Bến Tre dao động từ 160 đến 240 cây/ha phụ thuộc vào giống dừa, tính 

chất đất (đất phù sa hay đất nhiễm mặn) và tập quán canh tác của nông hộ (trồng nhiều hơn so 

với mật độ khuyến cáo). Tại huyện Châu Thành, mật độ trồng dừa từ 160 đến 200 cây/ha chiếm 

33,33%, từ 201 đến 240 cây/ha chiếm 30% và trên 240 cây/ha chiếm 36,67%. Huyện Giồng Trôm 

và huyện Ba Tri có nét tương đồng với mật độ từ 201 đến 240 cây/ha chiếm tỉ lệ cao nhất (46,67% 

số hộ khảo sát), mật độ trên 240 cây/ha với tỉ lệ số hộ lần lượt là 33,33% và 36,67%, còn lại là mật 

độ dưới 160 đến 200 cây/ha. Đối với huyện Thạnh Phú có tỉ lệ số hộ trồng mật độ từ 201 đến 240 

cây/ha là cao nhất (66,67%), kế đến là 30% số hộ trồng từ 240 cây/ha trở lên. Huyện Bình Đại có 

tỉ lệ số hộ khảo sát trồng với mật độ dày hơn, trên 240 cây/ha (40%) và từ 160 đến 200 cây/ha 

chiếm tỉ lệ 33,33% số hộ. 

Thời gian ra hoa của các vườn dừa phụ thuộc vào đặc tính giống, từ ba đến bốn năm đối 

giống dừa lùn và bốn đến sáu năm đối với giống dừa cao [7]. Tại huyện Châu Thành đa số trồng 

giống dừa lùn nên thời gian ra hoa từ ba đến bốn năm chiếm tỉ lệ 63,33% và các huyện còn lại 

trồng giống dừa cao nên thời gian ra hoa từ bốn đến sáu năm chiếm tỉ lệ trên 90%.  

Tuổi cây dừa cho năng suất cao ở giai đoạn từ 9 đến 11 năm và trên 13 năm chiếm tỉ lệ cao 

hơn so với các giai đoạn còn lại. Tuy nhiên, điều kiện đất đai và chế độ chăm sóc là một trong 

những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tiềm năng của cây dừa [8]. Bảng 2 cũng cho thấy hiện 

tượng dừa treo được ghi nhận nhiều trong mùa mưa, xảy ra từ tháng 2 đến tháng 5 ở huyện Châu 

Thành, Ba Tri và Bình Đại và từ tháng 7 đến tháng 10 ở huyện Giồng Trôm và Thạnh Phú. Kết 

quả này phù hợp với nghiên cứu của Trần Văn Hâu và Triệu Quốc Dương [4], hiện tượng dừa 

treo xuất hiện hầu hết ở các vườn điều tra với 90% nông hộ khảo sát có hiện tượng dừa treo và 

xuất hiện chủ yếu vào mùa mưa. 

3.2 Bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây dừa ở Bến Tre 

Bón phân đầy đủ cân đối có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình sinh trưởng, rút ngắn thời 

gian cho quả cũng như cải thiện được chất lượng quả và tăng khả năng chống chịu của cây dừa. 
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Trong đó, bón phân lót là một trong những yêu cầu kỹ thuật cần thiết đối với trồng cây dừa                    

[8–10].  

Bảng 3 trình bày cách thức bón phân cho cây dừa tại địa bàn vùng nghiên cứu. Kết quả cho 

thấy, có hơn 50% số hộ không thực hiện bót lót cho dừa, trong đó cao nhất là huyện Giồng Trôm 

với gần 90% số hộ và thấp nhất là huyện Ba Tri với hơn 50% số hộ, tỉ lệ hộ có thực hiện bón lót 

còn rất thấp, dao động từ 10% (ở huyện Giồng Trôm) đến 46,67% (ở huyện Ba Tri). Trong đó, bón 

lót phân hữu cơ cho dừa được các hộ sử dụng nhiều hơn so với phân vô cơ. 

Theo Trần Văn Hâu [4], dừa là cây sinh trưởng liên tục và ra hoa trên nách lá nên nếu được 

bón phân nhiều lần trong năm sẽ giúp cho cây ra hoa liên tục và có thể làm tăng số buồng hoa và 

năng suất. Kết quả Bảng 3 cũng cho thấy, trong thời kì kiến thiết cơ bản (KTCB), số lần bón phân 

vô cơ tập trung từ không đến sáu lần/năm, trong đó tại huyện Châu Thành là bón bốn đến sáu 

lần/năm, chiếm tỉ lệ cao nhất (30%) và huyện Ba Tri và huyện Thạnh Phú chủ yếu là dưới bốn 

lần/năm với tỉ lệ lần lượt là 43,33% và 50% [11]. 

Bảng 3. Bón phân cho cây dừa ở một số địa phương (huyện) tại tỉnh Bến Tre 

Chỉ tiêu điều tra 

Tỉ lệ (%) hộ điều tra 

Châu 

Thành 

Giồng 

Trôm 
Ba Tri 

Thạnh 

Phú 

Bình 

Đại 

Bón phân lót cho dừa 

Có  36,67 10 46,67 33,33 23,33 

Không 63,33 90 53,33 66,67 76,67 

Lót phân hữu cơ 36,67 10 40 33,33 23,33 

Lót phân vô cơ 26,67 3,33 33,33 10 3,33 

Bón phân cho dừa thời 

kì KTCB 

Có 73,33 73,33 80 80 13,33 

Không 26,67 26,67 20 20 86,67 

Số lần bón phân vô cơ 

cho dừa thời kì KTCB 

(lần/năm) 

< 4 23,33 10 43,33 50 3,33 

4–6 30 0 23,33 20 3,33 

> 6–9 3,33 0 0 0 0 

> 9 6,67 0 3,33 0 3,33 

Bón phân cho dừa thời 

kì kinh doanh 

Chưa có quả 13,33 0 0 0 3,33 

Không 6,67 0 3,33 0 6,67 

Có 80 100 96,67 100 90 

Số lần bón phân vô cơ 

cho dừa thời kì kinh 

doanh (lần/năm) 

< 4 16,67 13,33 56,67 56,67 53,33 

4–6 36,67 0 23,33 30 10 

> 6–9 0 0 0 0 0 

> 9 23,33 0 3,33 6,67 6,67 

Phương pháp bón 

phân vô cơ 

Rải trên mặt líp 76,67 13,33 83,33 93,33 63,33 

Cuốc rãnh 0 0 0 0 0 

Đào hốc 0 0 0 0 6,67 

Ghi chú: KTCB = Kiến thiết cơ bản 
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Theo tác giả Nguyễn Bảo Vệ và cs. [10], cây dừa trong thời kỳ kinh doanh cần lượng phân 

cung cấp hàng năm với nhiều lần bón nhằm đáp ứng sự sinh trưởng và ra hoa liên tục. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, số lần bón phân vô cơ cho vườn dừa thời kì kinh doanh ở Bến Tre chủ yếu 

ở từ dưới bốn lần đến sáu lần/năm. Tại huyện Châu Thành, có đến 36,67% số hộ bón từ bốn đến 

sáu lần/năm, 23,33% bón trên chín lần/năm và 16,67% số hộ bón phân dưới bốn lần/năm. Huyện 

Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại số lần bón chủ yếu là dưới bốn lần/năm, chiếm trên 50% số hộ 

khảo sát, kế đến là từ bốn đến sáu lần/năm với tỉ lệ từ 10% đến 30%, song việc áp dụng số lần 

bón trên chín lần/năm với tỉ lệ nông hộ ở mức thấp. Đối với huyện Giồng Trôm, việc bón phân 

vô cơ cho cây dừa thời kì kinh doanh ít hơn so với các huyện khác nên chỉ có 13,33% số hộ có bón 

phân với số lần bón dưới bốn lần/năm. Kết quả này tương đồng với kết quả khảo sát của Trần 

Văn Hâu và Triệu Quốc Dương [4] cho thấy số lần bón phân cho dừa dao động từ không đến bốn 

lần/năm.  

Bảng 4 mô tả tình hình sâu, bệnh hại trong vườn dừa và biện pháp quản lý tại địa bàn vùng 

nghiên cứu. Kết quả cho thấy, các đối tượng sâu bệnh hại như bệnh thối ngọn, đuông dừa, kiến 

vương, bọ vòi voi, sâu đầu đen và sâu bệnh khác đều xuất hiện trong vườn dừa ở tỉnh Bến Tre. 

Trong đó, kiến vương là đối tượng xuất hiện nhiều nhất với tỉ lệ hộ lựa chọn từ 6,67–26,67%, 

huyện Thạnh Phú và Bình Đại là hai huyện có dừa bị kiến vương gây hại phổ biến với tỉ lệ hộ lựa 

chọn lần lượt là 20% và 26,67%. 

Theo Nguyễn Bảo Vệ và cs. [10], bệnh thối ngọn là một trong những bệnh gây hại nghiêm 

trọng trên cây dừa, trực tiếp gây chết cây do dừa là cây một lá mầm và có một đỉnh sinh trưởng. 

Kết quả nghiên cứu này cũng ghi nhận bệnh thối ngọn là đối tượng gây hại phổ biến trên dừa ở 

Bến Tre với 5/5 huyện đều xuất hiện bệnh với tỉ lệ hộ trả lời từ 6,67% (huyện Giồng Trôm) đến 

23,33% (huyện Bình Đại). Bọ vòi voi gây hại nhiều nhất ở huyện Bình Đại (23,33% số hộ) và ít 

nhất ở huyện Châu Thành (3,33% số hộ). Đối với sâu đầu đen, kết quả cho biết chưa ghi nhận gây 

hại trên dừa tại huyện Châu Thành, Giồng Trôm và Thạnh Phú nhưng gây hại ở huyện Ba Tri 

(6,67% số hộ) và Bình Đại (23,33% số hộ). Ngoài ra, sâu bệnh khác cũng cho biết tỉ lệ xuất hiện 

gây hại ở Bến Tre từ 23,33 đến 53,33% số hộ khảo sát. 

Phòng trừ sâu bệnh hại góp phần cải thiện và nâng cao năng suất và chất lượng quả dừa 

[10]. Kết quả Bảng 4 cũng cho thấy, tại huyện Châu Thành có đến 86,67% nông hộ và huyện Ba 

Tri là 73,33% nông hộ sử dụng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho cây dừa. Tuy nhiên, ở huyện 

Thạnh Phú có tỉ lệ nông hộ quan tâm đến vấn đề sâu bệnh hại thấp hơn tương ứng là 60%, riêng 

hai huyện Giồng Trôm và Bình Đại chỉ có 23,33% số hộ là sử dụng biện pháp phòng trừ và gần 

80% nông hộ không sử dụng. Trong các hộ có sử dụng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thì ở 

huyện Châu Thành và huyện Ba Tri có tỉ lệ nông hộ phun thuốc cao nhất và số lần từ 3 đến 6 

lần/năm, còn lại đều dưới 3 lần/năm. 
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Bảng 4. Tình hình sâu, bệnh hại trong vườn dừa và biện pháp quản lý ở một số địa phương (huyện)                     

tại tỉnh Bến Tre 

Chỉ tiêu điều tra 
Tỉ lệ (%) hộ điều tra 

Châu 

Thành 

Giồng 

Trôm 

Ba 

Tri 

Thạnh 

Phú 

Bình 

Đại 

Đối tượng sâu,  

bệnh hại 

Kiến vương 

(Oryctes rhinoceros Larvae) 
6,67 6,67 16,67 20 26,67 

Bệnh thối ngọn 

(Phytophthora palmivora Butler) 
13,33 6,67 13,33 16,67 23,33 

Đuông dừa 

(Rhynchophorus ferrugineus Olivier) 
6,67 3,33 6,67 10 20 

Bọ vòi voi 

(Diocalandra frumenti Fabricius) 
3,33 6,67 13,33 0 23,33 

Sâu đầu đen 

(Opisina arenosella Walker) 
0 0 6,67 0 23,33 

Sâu, bệnh khác 33,33 23,33 33,33 30 53,33 

Phun thuốc trừ sâu, 

bệnh hại cho dừa 

Có 86,67 23,33 73,33 60 23,33 

Không 13,33 76,67 26,67 40 76,67 

Số lần phun thuốc 

trừ sâu, bệnh hại 

trên vườn dừa 

(lần/năm) 

< 3 0 0 0 50 0 

3–6 73,33 23,33 70 10 23,33 

> 6–12 13,33 0 3,33 0 0 

> 12 0 0 0 0 0 

3.3 Năng suất dừa và hiệu quả kinh tế từ cây dừa ở tỉnh Bến Tre  

Tình hình về năng suất và thu hoạch dừa ở một số địa phương tại tỉnh Bến Tre được trình 

bày ở Bảng 5. Các yếu tố cấu thành năng suất (số buồng và số quả) và năng suất dừa có sự chênh 

lệch ở các địa phương trồng dừa là do sự khác nhau về giống dừa, mật độ và chế độ chăm sóc. 

Đối với chỉ tiêu số buồng/cây, tại huyện Châu Thành ghi nhận có đến 50% số hộ có trên 12 

buồng/năm và 36,67% số hộ có từ 10 đến 12 buồng/năm, tỉ lệ còn lại là cây dừa chưa đến thời gian 

cho quả là 13,33%. Kết quả này phản ánh giống dừa uống nước chiếm tỉ lệ lớn nên theo đặc tính 

giống, số buồng dao động từ 12 đến 14 buồng/năm [12]. Tại huyện Giồng Trôm có tỉ lệ số hộ có 

vườn dừa đạt từ 6 đến 8 buồng/năm là 50% và 8 đến 10 buồng/năm là 43,33% nhưng tỉ lệ số hộ 

có vườn dừa đạt trên 10 buồng/năm chiếm tỉ lệ rất thấp (6,67%), điều này phản ánh sự phù hợp 

với sự sinh trưởng và phát triển của giống dừa cao là do giống dừa cao có số buồng trung bình 

từ 8 đến 10 buồng [12]. Theo Phạm Thị Lan và cs. [8], trong điều kiện được chăm sóc tốt như có 

bón phân  và tưới nước, giống dừa cao có thể đạt trên 10 buồng/năm và kết quả khảo sát ghi nhận 

ở Bảng 5 cũng cho kết quả tương tự với số buồng từ 10 đến 12 buồng/năm chiếm tỉ lệ cao hơn từ 

96,67 đến 100%. Bảng 5 cũng cho thấy năng suất dừa trung bình tại huyện Châu Thành  

Bảng 5. Tình hình về năng suất và thu hoạch dừa ở một số địa phương (huyện) tại tỉnh Bến Tre 
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Chỉ tiêu điều tra 

Tỉ lệ (%) hộ điều tra 

Châu 

Thành 

Giồng 

Trôm 
Ba Tri 

Thạnh 

Phú 
Bình Đại 

Số buồng 

(buồng/cây/năm) 

Chưa có quả 13,33 0 0 0 3,33 

6–8 0 50 0 0 0 

>8–10 0 43,33 0 0 0 

>10–12 36,67 6,67 100 100 96,67 

> 12 50 0 0 0 0 

Số quả 

(quả/buồng) 

Chưa có quả 13,33 0 0 0 3,33 

4–5 0 0 0 6,67 3,33 

6–8 23,33 50 56,67 70 76,67 

9–11 20 43,33 43,33 23,33 13,33 

> 11 43,33 6,67 0 0 3,33 

Năng suất trung 

bình 

(quả/cây/năm) 

Chưa có quả 13,33 0 0 0 3,33 

> 20–40 0 3,33 6,67 6,66 13,33 

41–60 6,67 26,67 30 56,67 36,67 

61–80 6,67 66,67 60 36,67 46,67 

81–100 43,33 3,33 3,33 0 0 

101–120 10 0 0 0 0 

> 120 20 0 0 0 0 

Số lần thu 

hoạch/năm 

< 11 lần 0 0 16,67 0 0 

11–12 lần 40 100 83,33 100 96,67 

> 12 lần 46,67 0 0 0 0 

Cách thu hoạch 
Tự thu 0 0 0 0 0 

Thương lái thu 86,67 100 100 100 96,67 

Hình thức bán 

quả 

Dừa khô 13,33 80 56,67 96,67 66,67 

Dừa nạo 73,33 20 43,33 3,33 30 

đạt từ 81 đến 100 quả/cây/năm chiếm tỉ lệ cao nhất với 43,33% số hộ, năng suất này phổ biến trên 

giống dừa lùn. Tuy nhiên, cần tăng cường các biện pháp chăm sóc, nhất là việc bón phân để có 

thể đạt năng suất tiềm năng của giống dừa lùn là 120–150 quả/cây/năm [8]. 

Ở các huyện Giồng Trôm, Ba Tri và Bình Đại, năng suất dừa từ 61 đến 80 quả/cây/năm 

chiếm tỉ lệ lần lượt là 66,67%, 60% và 46,67%. Năng suất dừa tại huyện Thạnh Phú đạt từ 41 đến 

60 quả/cây/năm, chiếm tỉ lệ cao nhất. Đối với các huyện còn lại có tỉ trọng giống dừa cao nhiều 

hơn, số liệu ghi nhận năng suất từ 41 đến 80 quả/cây/năm. Tuy nhiên tỉ lệ nông hộ có năng suất 

giống dừa cao còn thấp nên cần tăng cường bón phân và chăm sóc cho giống dừa cao nhằm nâng 

cao năng suất từ 61 đến 80 quả/cây/năm. Kết quả này tương tự với công bố trước đây về năng 

suất của giống dừa ta xanh, trung bình đạt 69 quả/cây/năm tại huyện Giồng Trôm vào năm 2011 

[13]. 
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Số lần thu hoạch dừa của nông hộ biến động phụ thuộc mùa vụ và thị trường. Phần lớn 

các hộ trồng dừa tại Bến Tre chủ yếu thu hoạch từ 11 đến 12 lần/năm với tỉ lệ trên 80% số hộ được 

khảo sát, về cách thức thu hoạch hiện nay tại các huyện khảo sát nói riêng và cả tỉnh Bến Tre nói 

chung chủ yếu do thương lái thu hoạch, đạt tỉ lệ trên 80% số hộ quan sát. Kết quả khảo sát ở Bảng 

5 còn cho thấy hình thức bán quả dừa khô (dừa lấy dầu) là chủ yếu tại các huyện trồng giống dừa 

cao như Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh Phú hay Bình Đại, trong đó huyện Thạnh Phú có đến gần 

97% nông hộ trồng giống dừa cao và bán dừa khô. Riêng đối với huyện Châu Thành, tỉ lệ bán 

dừa nạo (dừa uống nước) trên 70% số hộ quan sát, phản ánh việc đặc trưng trồng giống dừa lùn 

tại đây. Đồng thời, huyện Giồng Trôm và huyện Ba Tri cũng có tỉ lệ từ 20 đến 40% số hộ bán dừa 

nạo, còn lại là bán dừa khô, điều này cho thấy có việc trồng xen giống dừa lùn trong vườn dừa 

cao hoặc một số nông hộ bán quả dừa nạo từ giống dừa cao. 

Bảng 6 trình bày hiệu quả kinh tế từ vườn dừa tại địa bàn vùng nghiên cứu. Kết quả cho 

thấy, chi phí đầu tư cho vườn dừa dao động từ dưới 10 triệu đến trên 50 triệu đồng/ha/năm. Cụ thể 

như sau: tại huyện Châu Thành chi phí đầu tư cho vườn dừa chủ yếu từ 10 đến 30 triệu 

đồng/ha/năm với tỉ lệ lần lượt là 26,67% và 36,67%; hai huyện Giồng Trôm và Bình Đại có tỉ lệ nông 

hộ đầu tư ở mức từ 10 đến 20 triệu đồng/ha/năm là 80% và 56,67%; và đối với hai huyện Ba Tri và 

Thạnh Phú có tỉ lệ nông hộ đầu tư ở mức từ 20 đến 30 triệu đồng/ha/năm là 53,33% và 46,67%. Điều 

này cho thấy, ở các huyện Châu Thành, Ba Tri và Thạnh Phú tỉ lệ nông hộ đầu tư cho vườn dừa cao 

hơn so với hai huyện Giồng Trôm và Bình Đại. 

Thu nhập từ vườn dừa của nông hộ ở Bến Tre có sự chênh lệch cao giữa các huyện là do 

sự khác nhau về giống dừa, mức độ đầu tư, năng suất và giá bán. Bảng 6 cũng cho thấy, tại huyện 

Châu Thành mức thu nhập dao động từ 50 đến 300 triệu đồng/ha/năm và tập trung nhất là từ 100 

đến 150 triệu đồng/ha/năm với tỉ lệ là 30%, điều này cho thấy lợi thế của việc trồng dừa lùn                      

(hay giống dừa uống nước) do có số lần thu hoạch nhiều hơn và giá bán cao hơn so với giống 

dừa cao. Tại huyện Giồng Trôm và huyện Ba Tri, mức thu nhập từ vườn dừa dao động từ 50 đến 

70 triệu đồng/ha/năm với tỉ lệ là 46,67% và 50%. Tại huyện Thạnh Phú và huyện Bình Đại, mức 

thu nhập phổ biến thấp hơn, từ 30 đến 50 triệu đồng/năm với tỉ lệ lần lượt là 70,0% và 43,33%.  

Lợi nhuận từ vườn dừa của nông hộ ở Bến Tre cũng có biến động lớn, ở huyện Châu Thành 

lợi nhuận của nông hộ từ vườn dừa dao động từ 30 đến 240 triệu đồng/ha/năm, nhưng tập trung 

cao ở mức 30 đến 60 triệu/đồng/năm và từ 90 đến 180 triệu đồng/năm. Đối với các huyện Giồng 

Trôm và Ba Tri, lợi nhuận phổ biến của nông hộ ở mức từ 30 đến 60 triệu đồng/ha/năm với tỉ lệ 

là 66,67% và 70%. Lợi nhuận của nông hộ ở huyện Bình Đại chiếm nhiều nhất là dưới 60 triệu 

đồng/ha/năm với tỉ lệ trên 80%. Riêng đối với huyện Thạnh Phú, lợi nhuận đạt ở mức thấp nhất, 

dưới 30 triệu đồng/ha/năm với tỉ lệ 83,33%. Hiệu quả kinh tế của các vườn dừa khảo sát có sự 

chênh lệch là do năng suất dừa không giống nhau giữa các huyện, trong đó phụ thuộc rất lớn vào 

tập quán canh tác của người dân về chế độ chăm sóc như bón phân, tưới nước hay bồi bùn [4]. 

 



Thái Nguyễn Quỳnh Thư và CS. Tập 133, Số 3A, 2024 

 

46 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế từ vườn dừa ở một số địa phương (huyện) tại tỉnh Bến Tre 

Chỉ tiêu điều tra 

Tỉ lệ (%) hộ điều tra 

Châu 

Thành 

Giồng 

Trôm 
Ba Tri 

Thạnh 

Phú 

Bình 

Đại 

Chi phí cho vườn 

dừa thời kỳ kinh 

doanh (triệu 

đồng/ha/năm) 

0 (Dừa chưa có quả) 13,33 0 0 0 6,67 

> 0–10 10 6,67 10 6,67 23,33 

> 10–20 26,67 80 36,67 36,67 56,67 

> 20–30 36,67 13,33 53,33 46,67 6,67 

> 30–40 6,67 0 0 6,67 3,33 

> 40–50 0 0 0 3,33 3,33 

> 50 6,67 0 0 0 0 

Thu nhập từ vườn 

dừa thời kỳ kinh 

doanh                       

(triệu đồng/ha/năm) 

 

0 (Dừa chưa có quả) 13,33 0 0 0 3,33 

> 0–30 0 3,33 0 13,33 10 

> 30–50 0 0 40 70 43,33 

> 50–70 16,67 46,67 50 10 23,33 

> 70–100 3,33 43,33 10 6,67 10 

> 100–150 30 6,67 0 0 10 

> 150–200 13,33 0 0 0 0 

> 200–250 13,33 0 0 0 0 

> 250–300 6,67 0 0 0 0 

> 300 3,33 0 0 0 0 

Lợi nhuận từ vườn 

dừa thời kỳ kinh 

doanh                             

(triệu đồng/ha/năm) 

0 (Dừa chưa có quả) 13,33 0 0 0 3,33 

2–30 0 3,33 23,33 83,33 43,33 

> 30–60 20 66,67 70 16,67 46,67 

> 60–90 3,33 23,33 6,67 0 0 

> 90–120 16,67 6,67 0 0 6,67 

> 120–150 13,33 0 0 0 0 

> 150–180 13,33 0 0 0 0 

> 180–210 6,67 0 0 0 0 

> 210–240 3,33 0 0 0 0 

> 240 10 0 0 0 0 

4 Kết luận và kiến nghị 

4.1 Kết luận 

Tại tỉnh Bến Tre, dừa là cây trồng chủ lực với diện tích, năng suất và sản lượng tăng liên 

tục trong 10 năm qua (2012–2022) với số liệu năm 2022 lần lượt là 72.872 ha; 9,42 tấn/ha;                          

686.279 tấn. 
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Trong các địa phương trồng dừa được khảo sát, giống dừa cao phân bố chủ yếu ở các 

huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, riêng huyện Châu Thành trồng chủ yếu là giống 

dừa lùn, mật độ trồng dừa từ 160 đến 240 cây/ha và thời gian ra hoa từ 3 đến 6 năm sau trồng, 

bón phân cho vườn dừa thời kỳ kinh doanh từ 4 đến 6 lần/năm và phân bón chủ yếu là các loại 

phân vô cơ.  

Có năm đối tượng sâu, bệnh hại chính trên cây dừa gồm kiến vương, đuông dừa, bọ vòi 

voi, sâu đầu đen và bệnh thối ngọn nhưng mức độ gây hại thấp, tỉ lệ hại khác nhau ở các địa 

phương điều tra. Nông dân thường phun thuốc bảo vệ thực vật từ ba đến sáu lần/năm để phòng 

trừ sâu bệnh gây hại trên cây dừa. 

Năng suất dừa ở các địa phương khảo sát biến động chủ yếu từ 80 đến 100 quả/cây/năm đối 

với giống dừa lùn và 40 đến 80 quả/cây/năm với giống dừa cao. Chi phí đầu tư hằng năm cho 

vườn dừa trong giai đoạn kinh doanh được người dân thực hiện dao động tập trung từ 10 đến 

30 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân từ 30 đến 100 triệu đồng/ha với lợi nhuận chủ yếu từ 30 

đến 60 triệu đồng/ha. 

4.2 Kiến nghị 

Cần thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về quy trình bón phân, quản lý sâu, bệnh hại cho 

cây dừa góp phần tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển cây dừa theo hướng 

bền vững tại tỉnh Bến Tre. 
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